Đề án “ Khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm của người Châu Mạ xã Tà Lài huyện Tân Phú”


MỞ ĐẦU

I. SỰ CẦN THIẾT 
Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ngoài người kinh hiện nay còn có khoảng 30 dân tộc sinh sống tập trung nhiều nhất ở các huyện Tân phú, Định Quán và Vĩnh Cửu. Người dân tộc tập trung nhiều nhất là nguời Châu Ro, Châu Mạ, S Tiêng,... còn lại là các dân tộc khác. Đa số đều biết dệt vải tự túc trong gia đình. Riêng đối với nghề dệt thổ cẩm của người dân tộc hiện nay còn tập trung ở các huyện Định Quán, Vĩnh Cửu, Tân Phú và trong các huyện vừa kể trên thì người dân tộc Châu Mạ ở xã Tà Lài, huyện Tân Phú có số lượng tham gia dệt tập trung cao hơn cả.

Nghề dệt thổ cẩm của người dân tộc là ngành nghề truyền thống của tỉnh. Trải qua nhiều thế hệ, dân tộc Châu Mạ vẫn gắn bó, duy trì nghề này, là sản phẩm mỹ thuật riêng biệt của người dân tộc Châu Mạ. Trước đây đồng bào dân tộc thường sử dụng vỏ cây rừng ngâm nước và tước thành sợi để dệt thành vải, nhưng sản phẩm này rất thô,cứng và tốn nhiều công. Một số người có thể trồng đay, kéo sợi se dệt vải nhưng sản phẩm làm ra không nhiều, chủ yếu được sử dụng làm khố. Ngày nay nguyên liệu chủ yếu của người dân tộc hay dùng là len hoặc sợi coton.

-  Nghề dệt thổ cẩm không chỉ là ngành nghề kinh tế mà ở đây khía cạnh văn hoá đã được kết tinh trong việc tổ chức làm sản phẩm và trong chính sản phẩm. Việc dệt thổ cẩm và thổ cẩm tự nó là truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Mai một nghề nầy cũng chính là mai một một đặc trưng lâu đời, có thể trở thành hàng hoá đặc thù mang lại lợi ích kinh tế đáng kể nếu biết khai thác.
Như vậy mục đích việc dệt thổ cẩm của người dân tộc bản địa với các lý do sau:

· Dùng làm trang phục như khố dành cho đàn ông, quầy dành cho phụ nữ, hay may thành túi xách, tấm đắp,...

· Dùng làm của hồi môn hoặc quà tặng, đặc biệt là những thiếu nữ khi đi lấy chồng hoặc người thân của chồng, ngoài ra, thổ cẩm còn được người dân tộc sử dụng trong các lễ hội, lễ cúng lúa mới,...

· Dệt thổ cẩm còn thể hiện sự đảm đang của người phụ nữ và đây là yếu tố quan trọng để đánh giá người phụ nữ đạt tiêu chuẩn theo quan niệm của đồng bào dân tộc  bản địa .

· Dệt thổ cẩm là một nghề truyền thống và được dạy lại giữa những người trong gia đình hoặc những người thân thích với nhau mang tính truyền thống nghề mẹ truyền con nối. Vì vậy việc giữ nghề là một trong những trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình.

· Do nền kinh tế của người dân tộc còn tự cung tự cấp nên giao lưu kinh tế không nhiều, vải do người kinh và các dân tộc khác sản xuất giá cao và chưa được sử dụng phổ biến nên nhu cầu sử dụng thổ cẩm do chính đồng bào dân tộc còn tương đối lớn, khi sản xuất ra ngoài việc sử dụng còn có thể mua bán hoặc trao đổi hàng hoá.

Từ những đặc điểm tình hình dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc nêu trên dẫn đến hoạt động nghề dệt thổ cẩm nói chung và người Châu Mạ nói riêng còn mang tính tự cung, tự cấp, nhỏ lẽ. Sản phẩm, mẫu mã làm ra còn đơn điệu chưa có sáng kiến cải tiến, chưa đáp ứng yêu cầu thị hiếu của khách hàng. Các công việc quảng bá sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm của người dân tộc còn hạn chế. Mặt khác, do thiếu vốn nên việc đầu tư xây dựng nhà xưởng, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm còn chưa thực hiện được.

Trên cơ sở đặc điểm sinh hoạt của người dân tộc,  các khó khăn tồn tại của nghề dệt thổ cẩm, để duy trì và phát triển nghề dệt thổ cẩm, Trung tâm Khuyến Công xây dựng đề án “ Khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm của người Châu Mạ xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai” với các mục tiêu sau:

· Khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm tại địa phương.

· Tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho người dân tộc.

· Nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trong và ngoài tỉnh.
· Xây dựng thương hiệu sản phẩm, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ giúp đỡ người dân tộc trong công tác thiết kế, sáng tác, cải tiến mẫu mã đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.

· Góp phần đổi mới phương thức sản xuất, tập quán cũ kỷ, đời sống của người dân tộc, tạo điều kiện hoà đồng, tiếp cận lối sống văn minh vật chất hiện nay.

· Góp phần phát triển công nghiệp nông thôn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

· Gắn hoạt động sản xuất với việc phát triển du lịch, thương mại.
Đề án “ Khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm của người Châu Mạ xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai” nhằm góp phần phát triển ngành nghề TTCN của tỉnh nhà nói chung và người dân tộc Châu Mạ nói riêng. Khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm của người dân tộc còn góp phần nâng cao thu nhập, mức sống của người dân tộc, góp phần ổn định tình hình kinh tế xã hội, an ninh địa phương.
Đây là đề án điểm để rút kinh nghiệm mà tiến hành khôi phục và phát triển ngành nghề TTCN truyền thống của Đồng Nai ở các địa phương khác trong tỉnh.
II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG:
· Người dân tộc Châu Mạ ở xã Tà Lài, huyện Tân Phú.
· Ngành nghề: dệt thổ cẩm.

· Phạm vi : tất cả đồng bào dân tộc Châu Mạ ở xã Tà Lài, huyện Tân phú, tỉnh Đồng Nai.

CHƯƠNG I
HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN NGHỀ DỆT THỔ CẨM
CỦA DÂN TỘC CHÂU MẠ TRONG ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI.
I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN TÌNH HÌNH KINH TẾ, XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI.
I.1. Đặc điểm tình hình.
· Vị trí địa lý: Đồng Nai là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, có diện tích 5.894,73 km2, chiếm 25,5% diện tích tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ.

Là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, phía Nam tiếp giáp với tỉnh Bà Rịa- Vủng Tàu, phía Tây giáp với thành phố Hồ Chí Minh, phía Đông- Đông Bắc giáp với Bình Thuận, Lâm Đồng, phía Tây Bắc giáp với Bình Dương, Bình Phước . Hiện Đồng Nai có 11 đơn vị hành chánh trực thuộc gồm: Thành Phố Biên Hoà, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh, thị xã Long Khánh và các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom,Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú.
Là một tỉnh có hệ thống giao thông thuận lợi với nhiều tuyến đường huyết mạch quốc gia đi qua như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 20,Quốc lộ 51, và tuyến đường sắt Bắc Nam, gần cảng Sài Gòn, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế trong vùng cũng như giao thương với cả nước đồng thời có vai trò gắn kết vùng Đông Nam Bộ với Tây nguyên.

· Địa hình: Tỉnh Đồng Nai có địa hình vùng đồng bằng và bình nguyên với những núi sót rải rác, có xu hướng thấp dần theo hướng Bắc Nam. Địa hình tỉnh Đồng Nai có ba dạng chính ; Địa hình đồng bằng, địa hình lượn sóng và địa hình núi thấp.
· Đất đai: Tỉnh Đồng Nai có quỹ đất phong phú và phì nhiêu, tổng diện tích của toàn tỉnh giai đoạn 2001-2005 có 589.473 ha

· Khí hậu: Đồng Nai nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, với khí hậu ôn hoà, ít chịu ảnh hưởng của thiên nhiên, đất đai màu mỡ, có hai mùa tương phản nhau (mùa khô và mùa mưa). Nhiệt độ bình quân năm 25-26 0C. Lượng mưa tương đối lớn, phân bổ theo vùng và theo vụ, tương đối lớn khoảng 2.155,9 mm phân bổ theo vùng và theo vụ.
· Tài nguyên thuỷ sản: Đồng Nai phát triển thuỷ sản dựa vào hệ thống hồ đập và sông ngòi. Trong đó hồ Trị An diện tích 323 km2 và trên 60 sông, kênh, rạch, rất thuận tiện cho việc sản xuất như: nuôi cá bè, nuôi tôm ... 
· Tài nguyên nước: 

+ Mặt nước: Phần lớn sông suối tập trung phía Bắc và dọc theo sông Đồng Nai theo hướng Tây Nam. Một số sông chính như: Sông Đồng Nai, sông La Ngà, sông Buông, sông Ray, sông Thị Vải.

+ Nước ngầm: 

Trữ lượng nước tỉnh của toàn tỉnh Đồng Nai là: 793.379 m3/ngày.

Trữ lượng nước động : khoảng 4.714.847 m3/ngày.
Tổng trữ lượng nước dưới đất của tỉnh Đồng Nai là khoảng 5.505.226 m3/ngày.

Trữ lượng nước dưới đất tỉnh Đồng Nai phong phú, nhưng phân bổ không đều, các tháng mùa khô không có mưa nên nhu cầu khai thác lớn, vì vậy khai thác nước dưới đất phải theo qui định khai thác hợp lý.
· Tài nguyên du lịch:

Đồng Nai có nhiều di tích lịch sử, văn hoá và các điểm du lịch có tiềm năng như: Khu văn miếu Trấn Biên, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, khu du lịch Bửu Long, vườn quốc gia Nam Cát Tiên, làng bưởi Tân Triều, Thác Mai- hồ nước nóng, Đảo Ó.
· Tài nguyên khoáng sản:

+ Kim loại: Vàng, nhôm, thiết, chì.

+ Không kim loại: Kaolin, sét màu,đá vôi, thạch anh mạch, đá xây dựng và ốp lát, cát xây dựng, cát san lấp, sét gạch ngói, kezamzit, Puzolar, Laterit, đá quí và bán quí, Ziricon, Saphia ...
· Tài nguyên rừng:

Tổng diện tích rừng: 153.586 ha trong đó rừng tự nhiên 110.293,6 ha, rừng trồng 43.292,4 ha. Về loại rừng hiện nay có rừng đặc dụng 82.795,5 ha,rừng phòng hộ 44.144,2 ha và rừng sản xuất 26.646,3 ha.

I.2. Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai
· Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Tăng trưởng GDP bình quân 5 năm (2001-2005) là 12,8% trong đó công nghiệp xây dựng tăng 16%, dịch vụ tăng 12%, nông- lâm- thuỷ sản tăng 4,6%. GDP bình quân đẩu nguời theo USD đến năm 2005 đạt 785USD. Đến năm 2005 cơ cấu kinh tế trên địa bàn là công nghiệp – xây dựng 57%, dịch vụ 28%, nông- lâm- thuỷ sản 15%.
· Phát triển sản xuất: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 5 năm 2001-2005 là 18,74% trong đó quốc doanh TW tăng 8,7%, quốc doanh địa phương tăng 18%, công nghiệp dân doanh tăng 26%, và đầu tư nước ngoài tăng 22,4%. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 5 năm 2001-2005 của ngành công nghiệp đạt 46.478 tỷ đồng.

· Nguồn nhân lực: Đồng Nai có dân số 2,1 triệu người trong đó 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động, có 13 trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp với tổng số học sinh, sinh viên đang theo học là 19.000. Đồng Nai có 53 cơ sở dạy nghề, đang đào tạo nghề cho 51.200 học viên. Năm 2005 Đồng Nai đã giải quyết việc làm cho 78.200 lao động, trong đó giải quyết việc làm tại chỗ được 37.110 người. Có 31,4% cư dân sống tại các đô thị, còn lại sống ở nông thôn.
· Hiện trạng về cơ sở hạ tầng:

Hệ thống đường bộ trong tỉnh có chiều dài 3.339 km, trong đó có 700km đường nhựa. Hệ thống quốc lộ với tổng chiều dài 244,5km. Ngoài ra hệ thống đường phường xã quản lý, đường các nông, lâm trường, khu công nghiệp tạo nên một mạng lưới liên hoàn đến cơ sở, 100% phường xã đã có đường ô tô đến trung tâm.

Theo qui hoạch sắp tới, hệ thống đường cao tốc đi Bà Rịa-Vũng Tàu và Thành Phố Hổ Chí Minh, Hệ thống đường sắt Biên Hoà- Vũng Tàu, nâng cấp tỉnh lộ 769 nối với quốc lộ 20, quốc lộ 1 với quốc lộ 51... sẽ tạo nên mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương và khu vực.
II. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN TÂN PHÚ

II.1. Đặc điểm tự nhiên
· Vị trí địa lý:

Tân Phú là huyện miền núi nằm ở phía Bắc tỉnh Đồng Nai, là vùng tiếp giáp từ cao nguyên miền Trung với vùng Đông nam Bộ, huyện Tân Phú cách Thành Phố Biên Hoà 100km, cách Thành Phố Hồ Chí Minh 127km về hướng Đông Bắc.
Huyện Tân Phú phía Đông Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng, phía Tây Bắc giáp tỉnh Bình Phước, phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận, phía Nam giáp huyện Định Quán, phía Tây giáp huyện Vĩnh Cửu.

   Huyện Tân Phú có 18 đơn vị hành chính trực thuộc: Thị trấn Tân phú và 17 xã. Tổng diện tích tự nhiên của huyện là 775,53km2, chiếm 13,4% diện tích toàn tỉnh.

· Khí hậu:

Nhiệt độ trung bình năm 250C.
Lượng mưa trung bình năm 2.174mm.

· Tài nguyên nước:

· Mặt nước: Địa bàn có 2 sông lớn chảy qua là sông Đồng Nai và sông La Ngà chảy qua huyện khoảng 120km

· Nước ngầm: Trữ lượng nước ngầm trên địa bàn huyện phân bổ không đều, chủ yếu tập trung các xã phía Nam.

· Tài nguyên khoáng sản: nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện có đất sét, than bùn, cát, đá xây dựng nhưng có trữ lượng nhỏ.
· Tài nguyên rừng: Rừng Tân Phú có đặc trưng cơ bản là rừng nhiệt đới, tài nguyên động thực vật phong phú, đa dạng, tiêu biểu là vườn quốc gia Nam Cát Tiên.Diện tích đất lâm nghiệp của huyện là 46.640ha, trong đó rừng sản xuất là 1.098ha, rừng phòng hộ 6.477ha, rừng đặc dụng 39.065ha. Trữ lượng gỗ khoảng 1,3 triệu m3.

· Tài nguyên đất: Quỷ đất Tân Phú có 6 loại đất, chiếm diện tích lớn nhất là loại đất xám (35,1%). Đây là loại đất thích hợp cho trồng cây lúa, rau màu, cây lâu năm. Loại đất đen chiếm diện tích là (30,6% đất tự nhiên toàn huyện) phù hợp cho trồng cây bắp, thuốc lá và cây ăn trái. Loại đất Gley chiếm diện tích là (15,4%) phù hợp cho cây trồng hàng năm và cây ăn trái và cây điều phân bổ ở các xã trên địa bàn huyện. Loại đất đỏ chiếm diện tích là (13,5%) phù hợpcho cây công nghiệp, cây ăn trái và cây trồng ngắn ngày. Ngoài ra còn đất phù sa vàloại đất đá bọt phù hợp cho cây công nghiệp, cây ăn trái và cây trồng ngắn ngày nhưng diện tích không đáng kể (từ 1-2%).
II.2. Tình hình kinh tế xã hội huyện Tân phú.
· Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Tổng sản phẩm quốc nội GDP của huyện năm 2005 theo giá cố định năm 1994 là 599 tỷ đồng. Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001-2005 là 5,4%/năm, trong đó công nghiệp xây dựng tăng 12,8%, dịch vụ tăng 5,5%, nông lâm thuỷ sản tăng 4,7%.
Thu nhập bình quân của huyện năm 2005 là 405USD bằng 54% của tỉnh. Đến năm 2005 cơ cấu kinh tế của huyện là: Công nghiệp xây dựng 5,9%, dịch vụ 36,3%, nông lâm ngư nghiệp 57,8%.
Chỉ tiêu số hộ sử dụng điện năm 2005 của huyện là 91,5% (của tỉnh là 93,1%)

· Phát triển sản xuất:

Gía trị sản xuất công nghiệp (giá năm 1994) toàn huyện năm 2005 là 41 tỷ đồng,  tăng trưởng bình quân giai đoạn 1996-2005 là 11,7%. Lao động công nghiệp TTCN năm 2005 là 1.450 người. Các mặt hàng sản xuất tại địa phương như: Sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác cát, đá xây dựng, gia công cơ khí và chế biến lương thực thực phẩm.
Nhìn chung , công nghệ qui mô các cơ sở sản xuất TTCN của huyện còn lạc hậu về công nghệ, thiết bị do đó các sản phẩm làm ra có sức cạnh tranh trên thị trường kém.

Trên địa bàn huyện hiện nay có 1 nhà máy chế biến hạt điều của Công ty DONAFOODS, còn lại chủ yếu là các cơ sở TTCN (hộ gia đình) qui mô sản xuất nhỏ, trình độ công nghệ lạc hậu, trình độ công nhân chưa qua đào tạo trường lớp, nên sản phẩm làm ra có sức cạnh tranh trên thị trường kém.

· Nguồn nhân lực:

Đến năm 2005 dân số toàn huyện là 166.683 người, trong đó dân số đô thị là 21.129 người (chiếm 12,67%), dân số nông thôn là 145.554 người (chiếm 87,33%).
Toàn huyện năm 2005 có 91.242 người trong độ tuổi lao động chiếm 54,74% dân số của huyện. Lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân là 71.176 người chia ra như sau:

· Lao động ngành Nông – Lâm - Thuỷ sản: 53,932 người, chiếm 75,77%

· Lao động toàn ngành công nghiệp, xây dựng: 3.558 người chiếm 4,99%

· Lao động ngành dịch vụ : 13.678 người chiếm 19,24%.
Đến năm 2005 tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 10%, lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế toàn huyện. Tỉ lệ này rất thấp so với mặt bằng chung cả tỉnh (32%).
III. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGHỀ DỆT THỔ CẨM TỈNH ĐỒNG NAI

III.1. Sơ lược hình thành nghề dệt thổ cẩm
Theo địa chí Đồng Nai (tập 3 lịch sử, chương III thời khai phá) Từ cuối thế kỷ XVI đến trước khi thực dân Pháp xâm lược đến nửa đầu thế kỷ XIX vùng đất thuộc tỉnh Đồng Nai ngày nay tuy có số dân cư ít và mật độ thấp nhưng đã là vùng dân cư đa dân tộc. Những tài liệu thư tịch còn lại không cho ta biết rõ về dân số từng tộc, người trên từng địa bàn vào thời gian này. Nhưng những tài liệu điền dã dân tộc học chỉ cho chúng ta biết rằng những tộc người đã từng cư trú trên vùng đất Đồng Nai trong nửa đầu thế kỷ XIX là: người Việt, người Hoa, người Châu Ro, người STiêng, người Chăm, người Châu Mạ, M,Nông, k’Hor ...
Nghiên cứu các di chỉ khảo cổ lưu vực sông Đồng Nai đã phát hiện hàng trăm dọi se chỉ dệt vải cách đây gần 400 năm. Người bản địa là dân tộc Châu Mạ, Châu Ro, STiêng, ...đều biết dệt vải chủ yếu là để tự túc trong gia đình. Những chiếc khung đơn giản, đơn sơ do bàn tay khéo léo của người phụ nữ dệt thành những tấm vải thổ cẩm có hoa văn rất đẹp. nguyên liệu để dệt vải là bông, vỏ cây có sẵn trong rừng tự nhiên. Các loại màu được chiết từ vỏ cây, lá, quả, củ trong rừng.
Nghề dệt thổ cẩm là sản phẩm mỹ thuật của đồng bào dân tộc Mạ tập trung ở vùng Định Quán, Tân phú. Sự phát triển của nghề dệt thổ cẩm đã giúp cho các dân tộc thiểu số có công ăn việc làm, phát huy được nghề truyền thống lâu đời, giữ gìn bản sắc văn hoá các dân tộc trên tỉnh Đồng Nai.

III.2. Tình hình phát triển nghề dệt thổ cẩm.
III.2.1. Tình hình cộng đồng dân tộc tỉnh Đồng Nai.

Theo kết quả tổng hợp hộ đồng bào dân tộc của Ban Tôn Giáo Dân Tộc tỉnh, thời điểm hiện nay toàn tỉnh Đồng Nai có khoảng 30 dân tộc với 31.128 hộ, 172.786 nhân khẩu. Số dân tộc thiểu số được phân bổ ở các địa phương như sau:

· Huyện Vĩnh Cửu:
 Có 19 dân tộc, với 720 hộ, 4127 nhân khẩu trong đó có 2870 khẩu trong độ tuổi lao động. Trong đó dân tộc Hoa 305 hộ, Châu Ro 188 hộ, Khơme 70 hộ, Nùng 77 hộ, Tày 72 hộ, số còn lại là dân tộc Thổ, Mường, Chăm, Ấn, Thái, Sán Diều, Sán Chỉ, STiêng, ÊĐê, Mạ, Ngải, Hán, Mèo, Cao Lan.
· Huyện Xuân Lộc: 

Có 16 dân tộc thiểu số bao gồm; Châu Ro, Mán, STiêng, SánDiù, Tày, Nùng, Khơme, Chăm, Dao, ÊĐê, Mường, Thổ, Thái, SánChỉ, Lào. Tổng số 2934 hộ, với 15.654 nhân khẩu.
· Huyện Tân Phú:

Có 18 dân tộc thiểu số bao gồm :Tày, Hoa, Khơme, Mường, Nùng, Thổ, Châu Ro, Ngái, Thái, ÊĐê, Chăm, Hơ Mông, Gia Rai, Sáng Dìu, Dao, K’ho, Mơ Nông, Châu Mạ. Với 15.330 nhân khẩu trong đó Nam 7899 nhân khẩu, Nữ 7431 nhân khẩu.
· Huyện Định Quán:

Có 22 dân tộc bao gồm: Châu Ro, Châu Mạ, STiêng, K’ho, Hoa, Nùng, Tày, Khơ me, Chăm, Dao, ÊĐê, Mường, Mán, Thổ, Mông, M.Nông, Ngái, BaNa, Thái, SánChảy, SánDìu, Lào. Tổng số hộ 8579 với 48.150 nhân khẩu.
· Huyện Long Thành:

Có 13 dân tộc bao gồm: Châu Ro, STiêng, Hoa, Nùng, Tày, Khơme, Chăm, Mường, Thổ,RagLag, Thái, Lào. Tổng số hộ 656 với 4347 nhân khẩu.

· Huyện Cẩm Mỹ:

Có 16 dân tộc bao gồm: Châu Ro, Hoa, Nùng, Tày, Khơme, Chăm, Dao, ÊĐê, Mường, Thổ, Mông, GiaRai, Ngái, Thái, SánDìu, Giáy. Tổng số hộ 4042 với 24.718 nhân khẩu.

· Huyện Trảng Bom:

Có 22 dân tộc bao gồm: Châu Ro, Mạ, STiêng, K’Ho, Hoa, Nùng, Tày, Khơme, Chăm, Dao, ÊĐê, Mường, Thổ, MơNông, Ngái, CờTa, Thái, SánChảy, SánDìu, XơĐăng, . Tổng hộ 5941 với 29.795 nhân khẩu.
· Huyện Thống Nhất:

Có 16 dân tộc bao gồm: Châu Ro, K’Ho, Hoa, Nùng, Tày, Khơme, Chăm, Dao, Mường, Thổ, Mông, GiaRai, Ngái, Thái, SànChảy, SánDìu. Tổng hộ 1365 với 6577 nhân khẩu.

· Thị xã Long Khánh:

Có 11 dân tộc bao gồm: Châu Ro, K’Ho, hoa, Nùng, Tày, Khơme, Chăm, ÊĐê, Mường, Mán, Thái. Với 1999 hộ, 14.929 mhâm khẩu.

· Huyện Nhơn Trạch:

Có 5 dân tộc bao gồm: Châu ro, Hoa, Nùng, Tày, Khơme. tổng số hộ 153 với 622 nhân khẩu.

· Thành Phố Biên Hòa:

Có 17 dân tộc bao gồm: ChâuRo, STiêng, K’ho, Hoa, Nùng, Tày, Khơme, Chăm, Dao, Mường, Giarai, Thái, SanChảy, Sila, Philá . Tổng hộ 2181 với 10.512 nhân khẩu.

III.2.2. Tình hình phát triển nghề dệt thổ cẩm các địa phương trong tỉnh.
Các dân tộc thiểu số ở tỉnh Đồng Nai đa số sống chủ yếu dựa vào nương rẩy, chăn nuôi gia súc, gia cầm và một số nghề phụ khác như dệt thổ cẩm, nghề mộc,nghề rèn. Thu nhập thấp, đời sống vật chất còn nhiều khó khăn, trình độ văn hoá lạc hậu.
Trong những năm gần đây được sự quan tâm của Đảng và Nhà nuớc với các chính sách ưu đải dành cho đồng bào dân tộc như cho vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, giao đất trồng rừng, cấp đất làm rẩy nhưng vẩn chưa giải quyết được những khó khăn cho đồng bào dân tộc. Việc phát triển một nghề phụ cho bà con trong lúc nông nhàn góp phần tăng thu nhập là điều cần thiết. Đặc biệt nghề dệt thổ cẩm là một nghề rất gần gủi với đồng bào dân tộc nhất là dân tộc Châu Mạ là nghề có truyền thống lâu đời, dễ làm, phù hợp với nét đẹp văn hoá dân tộc.

Theo báo cáo của các địa phương trong tỉnh, trong số 30 dân tộc thiểu số sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, các dân tộc ở các huyện sau đây còn dệt thổ cẩm như: 
· Huyện Vĩnh Cửu (xã Phú Lý) có khoảng 14 hộ dân tộc Mường còn làm nghề dệt thổ cẩm.

Năm 2005 Hội nông dân huyện phối hợp với phòng Kinh tế huyện và UBND xã Phú lý tổ chức cho 35 đồng bào dân tộc Châu Ro tham quan các làng dệt thổ cẩm ở thành phố Đà Lạt để học hỏi kinh nghiệm và định hướng cho con em theo học ngành nghề này để phát triển làng nghề xã Phú Lý góp phần phát triển du lịch tuyến chiến khu Đ nhưng từ đó đến nay dự án này dự án này vẫn chưa triển khai thực hiện.

· Huyện Định Quán (ấp Hiệp Lợi) còn có 15 hộ dân tộc Châu Mạ chuyên dệt thổ cẩm để sử dụng trong gia đình và địa phương.

· Huyện Tân Phú (xã Tà Lài) còn 50 hộ Châu Mạ dệt thổ cẩm chủ yếu bán cho khách vãng lai, khách tham quan rừng Nam Cát Tiên.
· Các huyện còn lại thị xã Long Khánh, Thành phố Biên Hoà tình hình phát triển nghề dệt thổ cẩm của người dân ghi nhận hầu như không đáng kể.

· Huyện Long Thành (xã Tân Hiệp) trong số 40 hộ người STiêng thì có 7 hộ còn dệt vải tấm để tiêu dùng trong gia đình.

IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGHỀ DỆT THỔ CẨM TẠI XÃ TÀ LÀI HUYỆN TÂN PHÚ

IV.1. Sơ lược sự hình thành nghề dệt thổ cẩm.
Xã Tà Lài là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Tân Phú, toàn xã có 1525 hộ với 7415 nhân khẩu bao gồm 12 dân tộc sinh sống đa số là dân di cư tự do, chỉ có 2 dân tộc bản địa là dân tộc Châu Mạ và STiêng.
Người Châu Mạ theo thống kê tại xã Tà Lài huyện Tân Phú có 114 hộ với 571 nhân khẩu.Người Châu Mạ ngoài sản xuất nông nghiệp như trồng lúa, bắp, bí dùng làm lương thực chính cho bửa ăn hàng ngày cộng thêm các nguồn thực phẩm được lấy từ trong rừng như măng, nấm, đọt cây, củ chụp, rau díp ...Người Châu Mạ còn biết làm nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát, rèn, ủ rượu cần ...Những sản phẩm làm ra chủ yếu phục vụ cho sinh hoạt gia đình.

Nói đến người Châu Mạ chúng ta phải nghỉ đến nét văn hoá dân tộc đặc sắc, là nghề truyền thống được lưu truyền từ đời này sang đời khác, đó là nghề dệt thổ cẩm.

Ngày xưa nghề dệt thổ cẩm của người Châu Mạ chỉ như là nghề để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt trong gia đình, người con gái Châu Mạ lớn lên phải biết dệt được cái xà rông để mặc, dệt được cái khố để tặng người con trai mình yêu thích và phải qua nhiều công đoạn rất công phu mới dệt thành sản phẩm có giá trị.
Nguyên liệu chính để dệt thành tấm vải thổ cẩm, người Châu Mạ đã dùng từ cây bông vải, rồi qua các công đoạn như: Cán bông ra cho tơi sau đó se thành sợi rồi dùng khung quay thành chỉ, tiếp đến là nhộm màu, người Châu Mạ xưa đã biết tận dụng từ vỏ lá cây rừng để nhộm thành màu, tuỳ theo màu mình ưa thích và cuối cùng là đi vào dệt bằng những thanh cây tự chế, họ ngồi dùng chân đạp và nhắc đưa những thanh cây được cài sẵn để luồn con thoi chỉ qua lại trông rất điêu luyện và thành thạo. Về tạo chi tiết hoa văn trên tấm vải, người Châu Mạ xưa cũng đã tạo ra những nét hoa văn rất độc đáo luôn mang nét đặc trưng cho thần linh và mặt trời, núi rừng, cây cỏ và chim thú,...
Với nét văn hoá độc đáo này mà nghề dệt thổ cẩm của người Châu Mạ luôn luôn được lưu truyền từ đời này sang đời khác với hình thức cha truyền con nối. Các gia đình đồng bào dân tộc luôn giử gìn và duy trì nghề dệt của ông cha mình.

Hiện nay nghề dệt thổ cẩm của người dân tộc Châu Mạ ở xã Tà Lài, huyện Tân phú, sản phẩm làm ra không chỉ phục vụ cho gia đình mà còn để tăng thêm thu nhập cho gia đình, vì sản phẩm thổ cẩm làm ra dần dần được khách trong cũng như ngoài nước ưa chuộng.

IV.2. Tình hình phát triển nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Châu Mạ xã Tà Lài huyện Tân Phú.
IV.2.1. Sự đầu tư của nhà nước các cấp trong thời gian qua.
 Thực hiện nghị quyết của Đảng về định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Để duy trì và phát triển nghề dệt thổ cẩm của người Châu Mạ ở xã Tà Lài, nhiều năm qua được sự quan tâm của Đảng và nhà nước, nghề dệt thổ cẩm ở xã Tà Lài từng bước được phát triển, từ rất ít người biết dệt đến nay xã Tà Lài có trên 70 nguời biết dệt, có gia đình có từ 2 đến 3 người biết dệt thông qua các chương trình mở lớp đào tạo, truyền nghề như sau:

· Năm 1998 Dự án bảo tồn Vườn quốc gia Cát Tiên tổ chức khôi phục nghề truyền thống và mở một lớp học dệt đầu tiên cho 30 học viên .

· Năm 2002 mở một lớp học dệt theo phương thức dệt cải tiến cho học viên và dạy may sản phẩm cho 5 học viên.

· Nhằm để lưu truyền nghề dệt thổ cẩm cho các em thiếu nhi, tháng 06 năm 2006 Hội văn hoá dân gian Đồng Nai mở một lớp học dệt cho các em từ 8 – 15 tuổi.

· Trong những năm qua để nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước ban quản lý bảo vệ rừng và phát triển nông thôn đã đầu tư đưa hàng thổ cẩm của người dân tộc Châu Mạ tham quan các hội chợ triển lãm hàng tiêu dùng. Qua mỗi lần tham gia hội chợ, sản phẩm người Châu Mạ luôn được người tiêu dùng đánh giá cao. Cụ thể như: Hội chợ triển lãm tại Giảng Võ Hà Nội năm 1998, hội chợ thiên niên kỹ mừng Biên Hoà 300 năm tại khu du lịch Bửu Long năm 2000, và được UBND tỉnh Đồng Nai tặng giải cúp vàng với sản phẩm đạt chất lượng cao. Ngoài ra, sản phẩm sản phẩm thổ cẩm còn tham gia các đợt triển lãm hội chợ trong và ngoài huyện .

Vườn quốc gia Nam cát Tiên năm 1998 cũng đã đầu tư cho người dân tộc một số khung dệt đạp chân cải tiến (10 cái), 04 máy may, 01 máy vắt sổ. Nhưng do tập quán của người dân tộc không quen sử dụng do đã quen sử dụng khung dệt truyền thống, do vậy những khung dệt đạp chân cải tiến không được sử dụng thường xuyên và hiện nay đã hư hỏng. 

IV.2.2. Cơ sở hạ tầng, mặt bằng sản xuất
Hiện nay mô hình dệt thổ cẩm của người Châu Mạ, xã Tà Lài chưa có hoạt động cụ thể, sản xuất chỉ mang tình tự phát nhỏ lẽ, gia đình, nên không có nhà xưởng,  mặt bằng sản xuất. Sản phẩm dệt tại nhà của đồng bào dân tộc và có người thu hàng đi tiêu thụ ở trong nước chủ yếu là tại thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian sau này , đồng bào dân tộc Châu Mạ được chính quyền địa phương cho mượn tạm sử dụng các nhà rông dựng trong các lễ hội dân gian và một phần mặt bằng của nhà văn hoá xã làm nơi tập trung hoạt động sản xuất.

IV.2.3. Thị trường tiêu thụ, xúc tiến thương mại
· Thị trường tiêu thụ:
Hiện nay mặt hàng thổ cẩm của người dân tộc chưa thích nghi với thị trường, chưa đáp ứng được thị hiếu yêu cầu của người tiêu dùng do mẫu mã còn thô sơ, chưa được cải tiến, đa dạng hoá sản phẩm, sản phẩm làm ra chưa được nhiều. Sản phẩm dệt hiện nay chủ yếu là vải tấm, một số ít sản xuất ra sản phẩm cuối cùng là xà rông, túi xách, mủ, nón, bóp, theo yêu cầu khách hàng, chưa tự sản xuất ra sản phẩm có đặc thù riêng hoặc chưa bán được sản phẩm hoàn chỉnh cuối cùng.

Tình hình tiêu thụ hiện nay chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng, ký gởi một số nơi phục vụ khách du lịch vãng lai tại vườn quốc gia Nam Cát Tiên, bảo tàng Đồng Nai.
Một số sản phẩm tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiêu thụ thông qua các kỳ lễ hội dân tộc, đồng phục cho học sinh người dân tộc
· Xúc tiến thương mại:
Hoạt động xúc tiến thương mại đối với mặt hàng thổ cẩm ở xã Tà Lài còn hạn chế. Do sản phẩm quá thô sơ, mẫu mã chưa được cải tiến nên việc tiêu thụ còn ít, chưa xây dựng được thương hiệu để quảng bá được sản phẩm đến người tiêu dùng khắp nơi trong nước. Tuy nhiên muốn xây dựng thương hiệu để quảng bá thì cần phải có sự cải tiến kỹ thuật để tạo ra sản phẩm kết hợp giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc và đáp ứng thị hiếu khách hàng.
Trước đây ban quản lý bảo vệ rừng và PTNT cũng đã đầu tư đưa các sản phẩm dệt thổ cẩm nói trên tham dự hội chợ triển lãm ở Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, Biên Hoà.

IV.2.4. Công nghệ thiết bị
Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Châu Mạ xưa nay vẫn dệt theo kiểu thủ công bằng những thanh cây tự chế rất đơn sơ, không dùng các phương tiện máy móc hoặc các khung dệt cải tiến của người Chăm. Người dân tộc Châu Mạ ngồi dùng chân đạp và nhấc đưa những thanh cây đã gài sẵn để luồn con thoi chỉ qua lại trông rất điêu luyện và thành thạo. Còn hoạ tiết hoa văn trên tấm vải người Châu Mạ xưa cũng tạo những nét hoa văn rất độc đáo luôn mang nét tượng trưng cho thần linh, mặt trời, núi rừng, cây cỏ, chim thú,...
Trước đây  năm 1998 Vườn quốc gia Cát Tiên có tổ chức khôi phục nghề truyền thống có đầu tư 10 khung dệt cải tiến (đạp chân), 4 máy may, 1 máy vắt sổ cho đồng bào dân tộc xã Tà Lài nhưng do hoạt động sản xuất theo tập quán cũ thủ công, không thích ứng được với dệt cải tiến đến nay 10 khung dệt đạp chân đã hư hỏng, chỉ còn 3 máy may và 1 máy vắt sổ do nhà văn hoá quản lý.

IV.2.5. Nguyên vật liệu
Trước đây người Châu Mạ dùng cây bông vải làm nguyên liệu chính để dệt thành tấm vải thổ cẩm, qua các công đoạn sau; Cán bông ra tơi sau đó se thành sợi rồi dùng khung quay thành chỉ, tiếp đến là nhộm màu, ngoài ra, người Châu Mạ còn biết tận dụng từ vỏ lá cây rừng để nhộm thành màu mình ưa thích.
Ngày nay hàng thổ cẩm của người Châu Mạ sử dụng hoàn toàn bằng chất liệu sợi len, Coton và qua công đoạn nhúng hồ sau đó nhộm màu hoá chất tạo nên sợi thô để dệt, các hoa văn hiện nay đã có chỉ màu. Hiện nguồn nguyên liệu để dệt rất dồi dào và phong phú chất lượng sợi rất bền chắc và đẹp. Trên thị trường các loại sợi để dệt hàng thổ cẩm đều có bán tại các chợ, do vậy nguồn nguyên liệu không còn là vấn đề khó khăn.

Theo cơ sở để dệt được 1tấm vải thổ cẩm(1,6x2m) cần  1,2kg sợi Coton, với giá hiện nay là 60.000đồng/1kg, còn sợi len giá 180.000đồng/kg dùng để phối màu, lượng nhiều hay ít tuỳ theo người tạo hoạt tiết hoa văn trên tấm vải.
IV.2.6. Sản phẩm và khả năng cạnh tranh
Hàng dệt  thổ cẩm của người Châu Mạ mang tính thủ công truyền thống, do đó chất liệu rất thô nhưng hoạ tiết hoa văn đẹp, chất liệu chắc, bền, màu sắc không phai. Qua đánh giá của khách hàng thì đa số người nước ngoài yêu chuộng mặt hàng thổ cẩm của người Châu Mạ hơn các mặt hàng dệt thổ cẩm của người Chăm.

Tuy hiện nay, sản phẩm thổ cẩm của người Châu Mạ giá thành còn cao, sản phẩm còn cần có đầu tư cải tiến mẫu mã nhiều, để tạo ra sản phẩm đạt chất lượng, thu hút thị hiếu người tiêu dùng trong cũng như nước ngoài.
Việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm dệt chưa thực hiện được nên việc phổ biến, quảng bá sản phẩm chưa đến được khắp mọi nơi nên thị trường chưa ổn định, chỉ sản xuất hạn chế theo đơn đặt hàng. Do không tự chủ được nguyên liệu trong quá trình sản xuất do thiếu vốn vay mua nguyên liệu, vật liệu làm cho giá bán sản phẩm biến động ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm.

Theo báo cáo cơ sở, bình quân một tháng các mặt hàng làm ra được bán với số lượng và giá bán như sau: 
· Túi xách
:
20 cái với giá bán 35.000 đồng/cái.
· Ba lô
: 
20 cái với giá bán 50.000 đồng/cái.
· Bóp
:
30 cái với giá bán 10.000 đồng/cái.
· Nón
:
30 cái với giá bán 25.000 đồng/cái.
· Vải tấm
:
40 cái với giá bán 300.000 đồng/cái.
Với lực lượng lao động tham gia bình quân 30 người.
Hiện nay mặt hàng sản xuất theo đơn đặt hàng là những tấm vải thổ cẩm có hoạt tiết hoa văn các con thú. Kích khổ 1,8m x 0,8m, 2m x1,7m. Các sản phẩm túi xách, ba lô, nón, bóp... là hàng ký gởi bán tại các địa điểm du lịch, tham quan như Vườn quốc gia Nam Cát Tiên, Bảo tàng Đồng Nai.
Theo khảo sát, để dệt được một tấm vải thổ cẩm có kích cở (1,2 x2 m) thì cần 1,2 kg sợi Coton và 1/3 kg sợi len để tạo hoa văn, hiện nay giá thành 1kg sợi Coton là 60.000 đồng / kg và sợi len là 180.000đồng/kg. Như vậy chi phí mua nguyên liệu cho một tấm vải  (1,2 x 2m) là 132.000 đồng, cộng với tiền công dệt trong thời gian 4 ngày là 80.000 đồng. Giá thành một tấm vải khổ (1,2 x2m) là 212.000 đồng.
IV.2.7. Lao động
Hiện nay theo số liệu thống kê tại ấp 4, xã Tà Lài người dân tộc Châu Mạ có 114 hộ, 571 nhân khẩu. Đa số sống với nghề nương rẩy, trồng trọt...

Số gia đình biết dệt là 45 hộ, 275 nhân khẩu, trong đó lao động nam 142, lao động nữ 123.
Số người biết dệt hiện nay là 70 đa số là phụ nữ, số nghệ nhân có tay nghề cao là 10,tay nghề dệt khá thành thạo.
Thực tế hiện nay số người thường xuyên tham gia sản xuất dệt là 50 người. Mỗi gia đình có từ 2 đến 3 người dệt. Thu nhập trung bình hàng tháng từ 300.000 -400.000 đồng/hộ.

Thông qua các nghệ nhân là nguời dân tộc giảng dạy, các dự án truyền nghề, đào tạo nghề dệt đã được vườn quốc gia Cát Tiên, Hội văn hoá dân gian tổ chức triển khai thực hiện nhằm cũng cố, gia tăng số người biết dệt thành thạo.

Hiện nay người dân tộc xã Tà Lài số người biết dệt trẻ nhất là 7 tuổi, già nhất là 75 tuổi.

IV.2.8. Hiệu quả sản xuất kinh doanh
Trong sản xuất kinh doanh, sản phẩm dệt thổ cẩm của người dân tộc Châu Mạ mặc dù có những hoa văn mang tính truyền thống, nhưng mẫu mã chưa được cải tiến đa dạng, đa chủng loại... Do đó chưa thích nghi được với thị trường trong nước, ngoài nước.
Sản phẩm làm ra chủ yếu bán ở các điểm du lịch như khu bảo tồn Vườn quốc gia Nam Cát Tiên, Bảo tàng Đồng Nai và theo đơn đặt hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Do đó hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao, thu nhập người lao động chưa nhiều, chưa thật sự nâng cao đời sống của bà con người Châu Mạ.

Các số liệu thu thập được từ cơ sở liên quan đến sản xuất kinh doanh:
Doanh số 10.000.000 đồng – 15.000.000đồng/tháng.

Thu nhập: 300.000đồng – 400.000đồng/hộ (từ 02-03 lao động)

Lao động bình quân : 30 người/tháng.

Qua đối chiếu so sánh các chỉ tiêu trên như doanh số, thu nhập, năng suất đều thấp so với yêu cầu.

IV.2.8. Các yếu tố khác
Nghề dệt thổ cẩm của người Châu Mạ xã Tà Lài hiện nay chưa có mô hình, bộ máy hoạt động cụ thể, sản xuất còn manh mún, tự phát. Công việc dệt hiện nay không thường xuyên.Ngoài công việc nương rẩy, đi rừng người dân tộc tận dụng thời giờ nhàn rỗi để dệt tăng thu nhập cho gia đình 
 Về nhận thức, người Châu Mạ chỉ quen sản xuất theo kiểu cũ, thủ công,chưa tiếp cận được với các điều kiện công nghệ, thị trường kinh doanh... bản thân không muốn đầu tư góp vốn, không muốn đi xa khỏi bản làng, di chuyền xa nơi cư trú, chỉ có nhu cầu sử dụng sức lao động tận dụng thời gian nhàn rổi để dệt tăng thu nhập. Do đó việc phát triển nghề dệt thổ cẩm của người dân tộc trong các năm qua còn gặp nhiều khó khăn.

  Về vị trí địa lý, xã Tà Lài là xã vùng sâu, vùng xa nằm cách trung tâm huyện Tân Phú 15km về phía Tây Bắc với diện tích 2.618,57 ha. Xã Tà Lài có diện tích rừng tương đối lớn chiếm 34,34% diện tích tự nhiên toàn xã. Địa điểm nằm cách xa các khu công nghiệp, các trung tâm phát triển kinh tế, rất khó khăn trong việc giao lưu kinh tế, văn hoá cũng như việc đi lại, giao lưu buôn bán cũng bị rất nhiều hạn chế.
CHƯƠNGII

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VIỆC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN 
NGHỀ DỆT THỔ CẨM CỦA DÂN TỘC CHÂU MẠ, XÃ TÀ LÀI, 
HUYỆN TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI.
I. QUAN ĐIỂM
  Phát triển nghề dệt thổ cẩm của người dân tộc theo hướng:

· Gắn với phát triển ngành nghề TTCN truyền thống của địa phương, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà  nước có những chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa.

· Phát huy giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc gắn kết với phát triển dịch vụ du lịch.

· Để thay đổi tập quán sống, phương thức sản xuất cũ lạc hậu trước đây để nâng cao mức sống, nâng cao thu nhập đối với đồng bào dân tộc.

· Tạo được mối liên kết, đoàn kết trong cộng đồng dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số là một trong những thành phần của dân tộc Việt Nam.

· Dựa trên hướng phát triển vững mạnh có ưu thế cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường.

· Phải nâng cao được năng lực cạnh tranh , chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã ngày một đa dạng, phong phú, đáp ứng được thị hiếu của khách hàng trong và ngoài nước.

· Dựa trên cơ sở phát huy được mọi thế mạnh, tiềm năng lao động, tay nghề của đồng bào dân tộc.

· Để góp phần phát triển công nghiệp nông thôn, góp phần ổn định an ninh, xã hội địa phương.

II. MỤC TIÊU
   Đến năm 2010 việc phát triển nghề dệt thổ cẩm của người dân tộc Châu Mạ phấn đấu đạt được những mục tiêu sau:

· Tình hình sản xuất ổn định, sản phẩm làm ra có thị trường tiêu thụ.Doanh thu dự kiến 2010 đạt 1 tỷ đồng trong đó đơn đặt hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương trong nước là 500 triệu đồng, ký gởi bán hàng ở các cửa hàng, trung tâm du lịch, hội chợ là 300 triệu đồng, dịch vụ khác 200 triệu đồng
· Sản lượng năm 2010 dự kiến:
· Vãi tấm (chăn) 
:
200 tấm.
· Túi xách
:
300 cái.
· Ba lô
:
200 cái.
· Bóp, ví
:
500 cái.
· Nón (các loại)
:
500 cái.
· Khăn bàn
:
200 cái.
· Quần áo (các loại)
:
500 cái.
· Móc khoá
:
5.000 cái.
- Doanh thu, chi phí, nộp ngân sách, thu nhập bình quân, thu hút lao động

Năm 2008:

· Doanh thu
: 500 triệu.

· Chi phí
: 400 triệu.

· Nộp ngân sách
: 50 triệu.

· Thu nhập bình quân đầu người
: 300.000 đồng/người/tháng.

· Thu hút lao động
: 50 người.

Năm 2009:

· Doanh thu
: 
700 triệu.

· Chi phí
: 
550 triệu.

· Nộp ngân sách
: 
70 triệu.

· Thu nhập bình quân đầu người
: 400.000 đồng/người/tháng.

· Thu hút lao động
: 70 người.

Năm 2010:

· Doanh thu
: 
1.000 triệu.

· Chi phí
: 
800 triệu.

· Nộp ngân sách
: 
100 triệu.

· Thu nhập bình quân đầu người
: 500.000 đồng/người/tháng.

· Thu hút lao động
: 90-100 người.

· Chất lượng sản phẩm được nâng lên, sáng tác nhiều mẫu mã cải tiến theo thị hiếu khách hàng tăng khả năng cạnh tranh trong và ngoài tỉnh. Dự kiến sắp tới sẽ phát triển các mẫu mã hàng mới như; rèm cửa, dzap trãi giường, các loại móc khoá...
· Nâng cao thu nhập cho cá nhân, (400.000 – 500.000đồng/người/tháng), nâng cao thu nhập gia đình đồng bào dân tộc đảm bảo nhu cầu cuộc sống ngày càng cao.
· Trình độ tay nghề của người lao động được nâng cao kinh qua các lớp đào tạo.

· Thu hút 90- 100 lao động dân tộc tham gia ngành dệt.
· Xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm dệt thổ cẩm, quảng bá sản phẩm trên các phương tiện dịch vụ để tìm kiếm thị trường tiêu thụ 

· Từng bước xây dựng tổ chức sản xuất hợp lý, tiến tới thành lập mô hình kinh tế tập thể.
CHƯƠNG III

NỘI DUNG THỰC HIỆN
Để cho việc khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm của người Châu Mạ ở xã Tà Lài đạt kết quả trong thời gian tới, cần có những công việc, nội dung cần triển khai thực hiện như sau:

I. XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG, MẶT BẰNG SẢN XUẤT
Qua khảo sát tại địa phương, hiện nay người dân tộc Châu Mạ không có cơ sở vật chất, mặt bằng, nhà xưởng, mà chỉ dệt tại gia đình rất nhỏ lẽ, địa điểm dệt không tập trung, do đó rất khó khăn trong việc phát triển nghề dệt.

Muốn khôi phục và phát triển cần đầu tư cơ sở vật chất trong quá trình sản xuất như: Mặt bằng sản xuất, nhà xưởng, nhà kho, phòng trưng bày sản phẩm...

· Mặt bằng sản xuất dự kiến địa điểm tại ấp 4, xã Tà Lài (sân bóng đá của xã ) với diện tích đầu tư khoảng 500m2, trong đó nhà xưởng có diện tích 200m2, phần mặt bằng 500m2 có tường rào bao xung quanh.

· Phần nhà xưởng 200m2 được phân ra: Nhà xưởng 150m2, nhà kho 20m2, phòng trưng bày 30m2.

Nhà xưởng được thiết kế nhà cấp 4, mái tôn, nền gạch bông, dự toán chi phí:

	STT
	Nội dung
	Giá thành
	Diện tích xây dựng
	Chi phí

	1
	San lấp mặt bằng
	20.000 đ/m2
	500 m2
	10.000.000 đồng

	2
	Tường rào
	300.000 đ/m dài
	120 m dài
	36.000.000 đồng

	3
	Nhà xưởng
	2.000.000 đ/m2
	200 m2
	400.000.000 đồng

	4
	Điện nước
	
	
	20.000.000 đồng

	5
	Giải toả đền bù
	30.000 đ/m2
	500 m2
	15.000.000 đồng

	6
	Tổng cộng
	
	
	481.000.000 đồng


Dựa trên bảng chi phí thiết kế, dự kiến đầu tư cho cơ sở hạ tầng: 481.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi mốt triệu đồng chẵn).

II. THỊ TRƯỜNG, XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Do tình hình sản xuất dệt thổ cẩm của người dân tộc không tập trung, sản xuất có mang tình manh mún, nhỏ lẽ, sản lượng mặt hàng không nhiều, có ít đơn hàng có giá trị lơn, các hàng ký gởi bán cho khách tham quan, du lịch, vãng lai rất ít do chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Hơn nữa do bản tính, tập quán của người dân tộc không cầu tiến, không thích đổi mới, học hỏi để thay đổi mẫu mã hoa văn, tạo cho mặt hàng thổ cẩm ngày một đa dạng, phong phú, tăng được khả năng cạnh tranh thu hút được khách hàng trong và ngoài nước.

Công tác thị trường, xúc tiến thương mại cho sản phẩm dệt thổ cẩm trong thời gian tới cần phải đẩy mạnh thực hiện một số công tác sau:

· Đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu thông qua các chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh.

· Cung cấp sản phẩm cho các nhà hàng, khách sạn.

· Tham gia các cuộc triển lãm ở các địa phương.
· Xây dựng thương hiệu cho mặt hàng thổ cẩm, để nâng cao giá trị sản phẩm, quảng bá sản phẩm dệt thổ cẩm thủ công của người Châu Mạ đến khắp mọi nơi trong cả nước. Nâng cao giá trị sản phẩm, thương hiệu sản phẩm dệt thổ cẩm ở địa phương, gắn liền với thương hiệu du lịch huyện Tân Phú nói riêng, tỉnh Đồng Nai nói chung.

· Nâng cao chất lượng sản phẩm ngày càng bền đẹp, màu sắc không phai. Ngoài ra, hiện nay giá thành sản phẩm dệt thổ cẩm ở xã Tà Lài còn cao hơn so với các loại hàng thổ cẩm ở các địa phương khác, rất khó cạnh tranh trên thị trường. Cần tình toán lại định mức tiêu hao nguyên liệu, tiền công để giá cả sản phẩm được hợp lý.

· Cải tiến mẫu mã ngày thêm phong phú, đa dạng trên cơ sở đào tạo các thợ, nghệ nhân thiết kế, sáng tác, cải tiến được nhiều mẫu mã hoa văn đa dạng để thu hút được khách du lịch mua sắm, khách tham quan, vãng lai.

  -  Các sản phẩm phải đa chủng loại như; Ba lô, túi xách, bóp, khăn bàn, quần áo nam, quần áo nữ, màng treo, chăn, khăn quấn đầu, nón, dây đeo tay, móc khoá ...được thiết kế mẫu mã, hoa văn phù hợp thị hiếu của người tiêu dùng.

· Song song với công tác cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm dệt. Công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm cần được quan tâm nhiều.

Tạo điều kiện cho sản phẩm dệt thổ cẩm được quảng bá thông qua thiết kế xây dựng trên Website của Trung Tâm Khuyến Công, Sở Khoa học Công Nghệ, Sở Thương Mại và Du lịch, Sở Văn Hoá Thông Tin để có cơ hội quảng cáo, giới thiệu sản phẩm.

· Xây dựng phóng sự truyền hình, tuyên truyền trên báo chí về nghề dệt thổ cẩm của người dân tộc Châu Mạ xã Tà Lài, huyện Tân Phú.

· Làm panô, áp phích đặt tại các trung tâm du lịch trong tỉnh để quảng bá sản phẩm thổ cẩm của đồng bào dân tộc.
Hiện nay sản phẩm dệt thổ cẩm ở xã Tà Lài chỉ sản xuất cho đơn đặt hàng và ký gởi một số nơi phục vụ cho khách du lịch như vườn quốc gia Cát Tiên, Bảo tàng Đồng Nai, trung tâm du lịch sinh thái Củ Chi. Hướng tới cần phải phát triển, hướng các sản phẩm thổ cẩm đến các điểm tham quan, du lịch trong và ngoài tỉnh như; Khu du lịch thác Giang Điền, Khu di tích lịch sử chiến khu Đ, khu du lịch Bửu Long, Khu du lịch đảo Ó Đồng Trường, Khu du lịch sinh thái Cần Giờ Thành phố Hồ chí Minh, Vũng Tàu, Đà Lạt, Hội An, Huế, Nha trang, Phú Quốc Kiên Giang ...

Thường xuyên tham gia đăng ký gởi bán sản phẩm thổ cẩm người Châu Mạ trong các dịp tham gia hội chợ triển lãm tổ chức trong và ngoài tỉnh. Đó là một cách để quảng bá sâu rộng sản phẩm đến khách hàng tham quan, giới thiệu sản phẩm đến nguời tiêu dùng trong cũng như ngoài nước.

Tổ chức các đợt tham quan, học hỏi kinh nghiệm dệt trong cải tiến, sáng tác mẫu mã mới ở các cộng đồng dân tộc ngoài tỉnh, các xí nghiệp dệt may có uy tín trong nước để từ đó đào tạo được sự chuyển biến, thay đổi mới trong suy nghĩ, nhận thức hoạt động sản xuất của người dân tộc.

Dự toán chi phí xúc tiến thương mại là:  120.000.000 đồng trong đó gồm;

· Chi phí cho phóng sự truyền hình, tuyên truyền trên báo chí là: 10.000.000 đồng
· Chi phí làm panô, áp phích, tờ rơi đặt tại các trung tâm du lịch trong tỉnh là : 20.000.000 đồng.

· Thiết kế và đăng ký Website là 30.000.000 đồng.

· Đăng ký thương hiệu là: 10.000.000 đồng
· Tham gia hội chợ triển lãm là: 50.000.000 đồng
III. ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

Hiện nay số người dân tộc Châu Mạ ở xã Tà Lài biết dệt là 70 người đa số là biết dệt cơ bản (dệt thành vải tấm khổ 1,8m x0,8m, 2m x1,7m). Để phục vụ cho các lễ hội văn hoá dân tộc, theo yêu cầu các đơn đặt hàng, tuy sản phẩm vải tấm có những hoạt tiết hoa văn mang đậm nét đặc trưng của người dân tộc Châu Mạ như núi rừng, cây cỏ, chim thú, ... nhưng nhìn chung sản phẩm còn thô sơ, chưa tinh xảo phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Muốn cho sản phẩm dệt có nét đa dạng,  mẫu mã phong phú cần phải cải tiến trong nếp suy nghĩ, tập quán của đồng bào thông qua các lớp đào tạo nghề, truyền nghề tạo được sản phẩm chất lượng ngày càng cao.
- Trong thời gian năm 2007-2008, dự kiến sẽ triển khai các lớp may, thiết kế mẫu mã cho những người biết dệt, nghệ nhân, tổng chi phí cho 2 lớp học là: 75.600.000 đồng (Bảy  mươi lăm triệu  sáu  trăm nghìn đồng chẵn), cụ thể:
· Một lớp dạy dệt và tạo các hoa văn cho 50 học viên thời gian 3 tháng. Dự kiến mỗi tuần học 3 ngày, Tổng cộng : 63.000.000 đồng:
· Chi phí đào tạo: 300.000 đồng/người/tháng x 3 tháng x 50 người = 45.000.000 đồng.
· Tiền ăn học viên: 10.000 đồng/ngày/người x 36 ngày x 50 người   =                18.000.000 đồng.

· Một lớp dạy may và thiết kế mẫu mã cho 10 học viên, thời gian 3 tháng. Dự kiến mổi tuần học 3 ngày, Tổng cộng : 12.600.000 đồng:
· Chi phí đào tạo: 300.000 đồng/người/tháng x 3 tháng x 10 người = 9.000.000 đồng.
· Tiền ăn học viên: 10.000đồng/ngày/người x 36 ngày x 10 người =     3.600.000 đồng.

Nguồn kinh phí đầu tư: Vốn ngân sách (từ nguồn kinh phí khuyến công)
- Năm 2008-2009: tiếp tục chương trình đào tạo nghề cho người Châu Mạ, Tổng chi phí cho 2 lớp học năm 2008 là: 50.400.000 đồng (Năm mươi triệu bốn  trăm ngàn đồng chẵn), dự kiến như sau:

· Một lớp dạy dệt và tạo hoa văn cho 30 học viên thời gian 3 tháng. Dự kiến mổi tuần học 3 ngày, tổng cộng : 37.800.000 đồng:
· Chi phí đào tạo: 300.000 đồng/người/tháng x 3 tháng x 30 người = 27.000.000 đồng.
· Tiền ăn học viên: 10.000đồng/ngày/người x 36 ngày x 30 người    =               10.800.000 đồng.
· Một lớp dạy may và thiết kế mẫu mã cho 10 học viên, thời gian 3 tháng. Dự kiến mổi tuần học 3 ngày, tổng cộng : 12.600.000 đồng:
· Chi phí đào tạo: 300.000 đồng/người/tháng x 3 tháng x 10 người = 9.000.000 đồng.
· Tiền ăn học viên: 10.000đồng/người/ngày x 36 ngày x 10 người  =     3.600.000 đồng.

- Từ năm 2009-2010: tuỳ theo tình hình, nhu cầu của cơ sở mà sẽ có hướng hỗ trợ đào tạo từ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh, hoặc các nguồn hỗ trợ khác. Nguồn giáo viên dệt may từ các nhà máy, xí nghiệp may ở khu công nghiệp Biên Hoà, Công Ty Cao Su Màu,...
IV. NGUYÊN VẬT LIỆU
Nguồn nguyên liệu không còn là vấn đề khó khăn như xưa. Trước đây, người dân tộc muốn dệt một tấm vải phải qua các công đoạn như trồng bông rồi se ra sợi, nhuộm màu... rồi mới dệt.

Hiện nay, hàng thổ cẩm của người dân tộc Châu Mạ được sử dụng hoàn toàn bằng nguyên liệu sợi cotton để dệt, sợi len để phối màu tạo các hoa văn độc đáo, đặc trưng của mỗi dân tộc.

Giá một kg sợi cotton từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng/kg tùy theo màu sắc, chất liệu. Sợi len giá từ 160.000 đồng đến 180.000 đồng/kg được 20 cuộn/kg.

Các nguyên vật liệu trên được bán rất nhiều trên thị trường, do đó nguồn nguyên liệu đầu vào để làm ra sản phẩm là rất thuận lợi.Nguồn nguyên liệu cung cấp cho các cơ sở hiện nay còn mua ở Định Quán, Phương Lâm giá sợi còn đắt so với thành phố Hồ Chí Minh (từ 10.000 đồng – 20.000 đồng/kg sợi), nhưng chất lượng sợi cũng chưa thật tốt (phai màu). Sắp tới cơ sở dự kiến mua nguyên liệu sợi từ thành phố Hồ Chí Minh để giảm bớt chi phí, chất lượng sản phẩm được nâng lên.
V. CÔNG NGHỆ, MÁY MÓC THIẾT BỊ
Nhu cầu đầu tư các máy móc thiết bị cho người dân tộc xã Tà Lài sắp tới chủ yếu là máy may, máy vắt sổ dùng để may sản phẩm. Khung dệt cải tiến trước đây nhà nước cũng có đầu tư để nâng cao năng suất nhưng do tập quán người dân tộc quen hoạt động theo nếp cũ là quen dùng những thanh cây tự chế có chiều dài khoảng 0,7 m, đường kính từ 10-20 mm, mỗi khung dệt có 7 thanh tre. 
Công nghệ hướng tới của người Châu Mạ là kết hợp phương pháp thủ công dệt các sản phẩm vải thổ cẩm theo các đơn hàng của các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ cho các lễ hội của đồng bào dân tộc mà còn có các sản phẩm như túi xách, balô, bóp ví, mũ nón, khăn bàn, quần áo, .... với mẫu mã cải tiến để ký gửi, bán cho các điểm khu du lịch trong và ngoài tỉnh.
Dự kiến đầu tư:
·  Máy may hiệu Sinco: 
10 máy
               =  30.000.000 đồng.
· Máy vắt sổ 
02 máy
=
5.000.000 đồng.

· Tủ trưng bày sản phẩm
02 cái
=
5.000.000 đồng.

· Bàn ghế làm việc
04 bộ
=
6.000.000 đồng.

· Các móc treo sản phẩm
05 cái
=
1.500.000 đồng.

Tổng cộng: 47.500.000 đồng (Bốn mươi bảy triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn).
VI. THIẾT KẾ, CẢI TIẾN MẪU MÃ - CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Các mẫu mã sản phẩm hiện nay chủ yếu làm theo đơn đặt hàng, cụ thể là những tấm vải có hoa văn chim, thú, khổ loại 1,8m x 0,8 m và 2m x 1,7 m hoặc may những túi xách, ba lô, bóp, ... với hình thức đơn giản. Sắp tới để khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm của người Châu Mạ, công tác thiết kế, sáng tác mẫu mã đa dạng, phong phú là một yêu cầu cấp thiết.

Thiết kế, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng thổ cẩm để tăng sức cạnh tranh, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng để tiêu thụ, bán được nhiều sản phẩm hơn.
Ngoài ra những hoa văn độc đáo mang đậm nét của người dân tộc Châu Mạ như thần linh, mặt trời, núi rừng, cây cỏ, chim thú,... Sắp tới, công tác sáng tác thiết kế mẫu mã hoa văn mới đáp ứng thị hiếu của khách hàng ngày càng cao, chất lượng sản phẩm ngày càng tinh xảo hơn. Đào tạo những nghệ nhân người dân tộc chuyên về thiết kế, cải tiến mẫu mã hàng thổ cẩm như các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp truyền thống của người kinh. Càng sáng tác, tạo ra nhiều mẫu mã hàng lưu niệm đa chủng loại, lạ mắt để thu hút được nhiều khách hàng trong cũng như ngoài nước.

Công tác hướng dẫn người dân tộc Châu Mạ tham quan, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm dệt may của các dân tộc anh em ngoài tỉnh cũng cần quan tâm để tạo chuyển biến trong sản xuất.Dự kiến hướng tới hướng dẫn người dân tộc Châu Mạ tham quan học hỏi nghề dệt thổ cẩm của người dân tộc Chăm ở Đà Lạt – Lâm Đồng.

Về chất lượng sản phẩm, hiện nay khâu dệt nguyên liệu đầu vào là sợi cotton, len. Sản phẩm làm ra là những tấm vải màu chưa được tinh xảo, đẹp mắt hơn. Cần có sự đổi mới về chất liệu sợi để tạo ra được sản phẩm đẹp, bền chắc, không phai theo thời gian. Kỹ thuật dệt, cũng đòi hỏi khi dệt phải đều tay để tạo ra tấm vải thổ cẩm không có chỗ dày, chỗ mỏng. Có như vậy sản phẩm chào hàng mới có chất lượng bền, đẹp.
VII. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC
Hiện nay, việc sản xuất của người dân tộc xã Tà Lài không có mô hình quản lý hoạt động cụ thể, sản xuất còn nhỏ lẻ, tự phát. Đầu vào, đầu ra không ổn định thu nhập người lao động còn thấp.

Hướng tới, để đảm bảo cho việc cung ứng nguyên vật liệu đầu vào và giao dịch tìm kiếm thị trường để đầu ra ổn định và mở rộng, cần thành lập một tổ chức, đơn vị để quản lý.Bước đầu hình thành một đơn vị trung gian là tổ hợp tác (sau này có điều kiện tiến tới thành lập hợp tác xã). Đơn vị này có những cá nhân, cán bộ phụ trách có tâm huyết với nghề này đảm đương, chịu trách nhiệm đối với các công việc nêu trên, để tạo được công ăn, việc làm cho người dân tộc, tăng thu nhập.

Đồng thời, bằng biện pháp tuyên truyền đào tạo, hướng dẫn người dân tộc hiểu về luật doanh nghiệp, luật hợp tác xã, .... để khi sản xuất phát triển, tiến tới thành lập hợp tác xã, bản thân người dân tộc dệt thổ cẩm sẽ tự nguyện góp vốn hợp tác sản xuất.

Việc khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm của người Châu Mạ xã Tà Lài, huyện Tân Phú cần được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và thường xuyên của cấp lãnh đạo từ tỉnh đến huyện, xã, các sở ban ngành để từ đó có những định hướng chiến lược phát triển lâu dài, phát huy được hết các tiềm năng hiện có của dân tộc.

Thường xuyên tuyên truyền cho bà con đồng bào dân tộc nói chung và đồng bào dân tộc Châu Mạ nói riêng hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Giải thích cho đồng bào dân tộc hiểu được sự cần thiết phải khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm là để tạo công việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống bà con cũng như để bảo tồn phát huy truyền thống văn hóa lịch sử của người dân tộc.
CHƯƠNG IV

TIẾN ĐỘ- KINH PHÍ THỰC HIỆN
I. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Để đạt được những mục tiêu cụ thể cho việc phát triển nghề dệt thổ cẩm từ nay cho đến năm 2010 như đã nêu trên. Sau khi đề án khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm của người Châu Mạ xã Tà Lài, huyện Tân Phú hoàn thành được gửi cho các sở ngành, địa phương góp ý. Sau đó tổng hợp, hoàn chỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt. Dự kiến các nội dung trên sẽ hoàn tất trong quý IV/2007.
Trong năm 2007 tập trung hoàn thành thủ tục xây dựng cơ sở hạ tầng, thủ tục thành lập tổ hợp tác bước đầu để sau này có điều kiện tổ chức thành lập hợp tác xã. Song song tiến hành dạy các lớp dạy may, thiết kế mẫu mã cho đồng bào dân tộc. Công tác tiếp thị, xúc tiến thương mại cũng được triển khai để giới thiệu, quảng bá sản phẩm thổ cẩm đến khắp mọi nơi trong nước.
Dự kiến các bước tiến hành thực hiện như sau:

· Tháng 09-10/2007 hoàn thành thủ tục thành lập tổ hợp tác.

· Tháng 11-12/2007: hoàn thành thủ tục giao đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, địa điểm xây dựng dự kiến tại khu đất sân bóng đá tại ấp 4, xã Tà Lài, diện tích 500 m2, trong đó nhà xưởng, nhà kho, phòng trưng bày 200m2, còn lại 300m2 làm sân có tường rào bao quanh.

· Tháng 12/2007-01/2008: Xin chủ trương cấp vốn xây dựng nhà xưởng, hạ tầng cơ sở.

· Tháng 02-05/2008 tiến hành xây dựng cơ sở vật chất.

· Tháng 05-06/2008 tổ chức các lớp dạy dệt, may thiết kế mẫu mã.

- Tháng 07-12/2008: tiếp tục mở thêm các lớp dạy may, dệt, tập trung công tác xúc tiến thương mại như: quảng bá sản phẩm, tiếp thị tuỳ theo nhu cầu của cơ sở. Đầu tư mua sắm các máy may, máy vắt sổ trang bị cho cơ sở.
- Năm 2009 Tiếp tục thực hiện các công tác xúc tiến thương mại, tiếp thị.

- Năm 2010 tổ chức thành lập hợp tác xã.

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN

II.1. Dự kiến tổng vốn đầu tư là: 874.500.000 đồng (Tám trăm bảy mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)
· Đầu tư nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật
= 
481.000.000 đồng.
· Đầu tư máy móc, thiết bị
=
47.500.000 đồng.
· Đầu tư mở các lớp dạy dệt, may, thiết kế
=
126.000.000 đồng.
· Đầu tư vốn cho công tác xúc tiến thương mại
= 
120.000.000 đồng.
· Đầu tư vốn mua nguyên liệu
= 
100.000.000 đồng.
II.2. Nguồn vốn đầu tư cho các hạng mục được phân bổ như sau:
· Nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị máy móc: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 60%, số vốn 40% còn lại tạm ứng từ ngân sách huyện Tân Phú.

· Đào tạo dạy may, thiết kế mẫu mã: Nguồn vốn từ kinh phí khuyến công quốc gia, kinh phí khuyến công địa phương.

· Đầu tư nguyên vật liệu: Nguồn vốn vay quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm, quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

· Tuyên truyền, xúc tiến thương mại: Nguồn vốn từ kinh phí xúc tiến thương mại tỉnh, nguồn kinh phí khuyến công tỉnh.

Chi tiết được thể hiện qua bảng sau:


ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục đầu tư
	Tổng số
	Chia ra
	Nguồn vốn

	
	
	
	Vốn
NS
	Vốn
vay
	

	1
	Nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị máy móc
	528,5
	x
	
	Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện.

	2
	Mở các lớp dạy dệt may, thiết kế
	126
	x
	
	Kinh phí khuyến công

	3
	Mua nguyên vật liệu
	100
	
	x
	Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm, quỹ bảo lãnh tín dụng cho các DN vừa và nhỏ

	4
	Công tác tuyên truyền, xúc tiến thương mại
	120
	x
	
	Kinh phí khuyến công, kinh phí xúc tiến thương mại

	TỔNG CỘNG
	874,5
	774,5
	100
	


II.3. Tiến độ đầu tư
Tổng kinh phí thực hiện 2007-2009 là 874.500.000 đồng  (Tám trăm bảy mươi bốn triệu năm  trăm ngàn đồng chẵn).

- Năm 2007-2008: Tổng kinh phí là 634,1 triệu đồng, trong đó:
+ Nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật, trang tbị máy móc
: 528,5 triệu đồng.
+ Dạy may, thiết kế mẫu mã
: 
75,6 triệu đồng.
+ Xúc tiến thương mại
:
80 triệu đồng.
+ Nguyên vật liệu
:
50 triệu đồng.
- Năm 2008-2009: tổng kinh phí là 140,4 triệu đồng, trong đó:
+ Dạy may, thiết kế mẫu mã
:
50,4 triệu đồng.
+ Mua nguyên vật liệu
:
50  triệu đồng.
+ Xúc tiến thương mại
:
40 triệu  đồng.
CHƯƠNG V
CHÍNH SÁCH - GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
Để cho đề án xây dựng triển khai thực hiện được, cần có những chính sách giải pháp sau đây:

1/ Giải pháp hỗ trợ trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng

Từ trước đến nay người dân tộc dệt tại nhà, sản xuất tại nhà tận dụng thời gian nhàn rỗi để dệt nên năng suất lao động rất thấp, thu nhập có thêm nhưng không nhiều, thời gian sản xuất còn hạn chế do còn bận bịu nương rẫy, đi rừng ...mặt khác do lao động không tập trung, do thiếu người hướng dẫn kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của nơi đặt hàng.
Hướng tới khi mô hình tổ chức ổn định, đơn đặt hàng ký được nhiều doanh số tăng lên, sản lượng, sản phẩm sản xuất ra ngày một nhiều, do đó năng suất chất lượng sản phẩm sẽ tăng lên mới tăng thu nhập cho gia đình, mới cải thiện được đời sống, sinh hoạt của người dân tộc.
Muốn đạt được năng suất, chất lượng trong hoạt động sản xuất cần phải có địa điểm để xây dựng nhà xưởng, cơ sở hạ tầng tập trung được người lao động tham gia sản xuất.

Nhà nước quan tâm hỗ trợ bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh để xây dựng cơ ngơi cho đồng bào dân tộc có nơi sản xuất. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng do địa phương (huyện) là chủ đầu tư thực hiện. 

Việc hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà xưởng và đầu tư thiết bị xem như là phần đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật nhằm cải thiện đời sống của người dân tộc, nâng cao thu nhập cho người dân tộc, góp phần ổn định đời sống và trật tự an ninh xã hội tại địa phương.
2/ Giải pháp hỗ trợ vay vốn mua nguyên vật liệu

Trước đây, mỗi hộ dân tộc chỉ được vay vốn giới hạn chỉ được 2 triệu đồng, vay theo hình thức tổ tiết kiệm để mua sợi sản xuất cầm chừng. Khi giá cả đầu vào tăng, do không chủ động được nguồn vốn nên giá thành sản phẩm biến động gia tăng ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm.

Sau khi đã hình thành cơ sở (tổ hợp tác hoặc hợp tác xã), tổ chức quản lý đi vào nề nếp. Nhu cầu vốn để mua nguyên vật liệu rất cấp thiết và nhiều, khoảng 100 triệu đồng mới đáp ứng được yêu cầu

Thông qua các tổ chức tín dụng, quỹ hỗ trợ đầu tư như : quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm, quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ... giúp đỡ, hỗ trợ cơ sở được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo nhu cầu để cơ sở chủ động sản xuất, giá thành sản phẩm ổn định để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

3/ Giải pháp về tổ chức quản lý sản xuất
Trước hết thành lập tổ hợp tác sản xuất để tập trung, quản lý hoạt động sản xuất. Tổ hợp tác có ban quản lý giải quyết đầu vào nguyên liệu, đầu ra sản phẩm tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm. Ban quản lý còn có nhiệm vụ hướng dẫn kỹ thuật, quản lý sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm để tạo được khả năng trên thị trường.

Ban quản lý bao gồm (người kinh và người dân tộc) người kinh là những người có tâm huyết với nghề, với người dân tộc, chuyên tìm kiếm hợp đồng, thị trường tiêu thụ và nguyên vật liệu phụ kiện cho sản xuất còn nhiệm vụ các nghệ nhân là để hướng dẫn kỹ thuật, thiết kế mẫu mã để chào hàng, tìm kiếm đầu ra, đầu vào theo yêu cầu sản xuất.

Hình thành cơ sở sản xuất tập trung còn là tập cho người dân tộc quen dần với tập quán mới trong sản xuất mới để tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, mức sống được cải thiện.
Đến năm 2010 khi tình hình sản xuất kinh doanh phát triển, tổ chức quản lý sản xuất hợp lý sẽ tiến tới thành lập hợp tác xã.
4/ Giải pháp về thị trường, xúc tiến thương mại
Công tác về xúc tiến thương mại, thị trường của dệt thổ cẩm bao gồm các nội dung sau:

· Xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm.

· Ký hợp đồng tiêu thụ.

· Ký gửi và bán sản phẩm.

· Gửi hàng tham gia hội chợ để giới thiệu sản phẩm.

 Công tác xây dựng thương hiệu cho sản phẩm dệt thổ cẩm có ý nghĩa quan trọng, mục đích để nâng cao giá trị sản phẩm, thương hiệu sản phẩm ở địa phương gắn liền với thương hiệu du lịch địa phương nói riêng và Đồng Nai nói chung.
 Việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm thổ cẩm đã được địa phương (xã Tà Lài) tiến hành thủ tục đăng ký ở Sở Khoa học và Công Nghệ Đồng Nai.
 Việc quảng bá sản phẩm song song với việc xây dựng thương hiệu. Quảng bá sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các trang website của Trung tâm Khuyến công, Sở Khoa Học và Công Nghệ, Sở Thương Mại và Du Lịch, Sở Văn Hoá Thông Tin. Sản phẩm dệt thổ cẩm của người dân tộc Châu Mạ, xã Tà Lài, huyện Tân Phú sẽ được nhân dân trong và ngoài tỉnh biết đến nhiều thông qua phương tiện truyền thông này.
Thường xuyên đăng ký gởi hàng tham gia các hội chợ triển lãm tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, các nơi trong và ngoài tỉnh để giới thiệu, chào bán với khách tham quan du lịch, đây là dịp để giới thiệu, chào bán, ký được nhiều hợp đồng.
Thông qua Trung Tâm Khuyến Công, Trung  Tâm Xúc Tiến Thương Mại, Sở Văn Hoá Thông Tin để giới thiệu, ký gởi sản phẩm chào hàng tại các điểm du lịch, trung tâm du lịch, nhà bảo tàng, cửa hàng ký gởi và tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp... trong và ngoài tỉnh.

Ký hợp đồng tiêu thụ, từ trước đến nay các đơn hàng tiêu thụ chủ yếu ký với các đơn vị ở thành phố Hồ Chí Minh (như doanh nghiệp Cô Bi ở bến vân đồn quận 4, ký hợp đồng mỗi tháng 100 tấm vải tấm) và thành phố Hà Nội (qua giới thiệu của ban quản lý di tích  và danh thắng Sở Văn Hoá Thông Tin tỉnh) để tiêu thụ sản phẩm dệt thổ cẩm. Cơ sở đã cung cấp được 25 mặt hàng thổ cẩm để giới thiệu sản phẩm như ; khăn bàn, ba lô, túi xách, chăn, nón, ví...
       Sắp tới qua Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại tỉnh (Sở Thương Mại và Du Lịch) hỗ trợ cơ sở tiếp cận ký hợp đồng với các doanh nghiệp ngoài tỉnh có đồng bào dân tộc sinh sống, là nơi hàng thổ cẩm tiêu thụ nhân các ngày lễ hội văn hoá dân tộc. Đây là dịp các đồng bào dân tộc có nhu cầu ăn mặc trang phục truyền thống phục vụ cho ngày lễ như áo, quần, túi xách, nón, mũ trẻ em, người lớn...
5/ Tuyên truyền
Cơ quan nhà nước (Sở Công Nghiệp, phòng Kinh tế), liên minh các Hợp Tác Xã và doanh nghiệp ngoài quốc doanh hướng dẫn, phổ biến cho người dân tộc học tập, hiểu được chủ trương của Đảng, nhà nước, hiểu biết luật doanh nghiệp, luật hợp tác xã... để khi sản xuất phát triển, tiến tới thành lập hợp tác xã, bản thân người dân tộc sẽ tự nguyện góp vốn thành lập hợp tác xã. Song song với việc giải thích cho người dân tộc hiểu được sự cần thiết phải khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm của người dân tộc là để tạo công việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân tộc cũng như là để bảo tồn phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc.

Ngoài ra việc tuyên truyền, hướng dẫn trên còn tạo bước chuyển biến trong phương thức sản xuất hiện nay thay thế dần dần lối sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, giản đơn kiểu cũ trước đây để từ đó có sự đổi mới trong tập quán, hoạt động sản xuất để dần dần hòa nhập vào cộng đồng dân tộc Việt.

Đây là sự quan tâm, việc làm thường xuyên của các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến huyện, xã, các sở ngành liên quan để từ đó có những định hướng, chiến lược phát triển lâu dài cho việc phát triển nghề dệt thổ cẩm của người dân tộc trong thời gian sắp tới.
6/ Giải pháp hỗ trợ người dân tộc trong việc truyền nghề, đào tạo nghề

Nhà nước có chính sách, giải pháp phát triển nghề dệt thổ cẩm của người dân tộc thông qua các chương trình, kế hoạch đào tạo nghề, truyền nghề. Đây cũng là giải pháp để duy trì, bảo tồn nghề truyền thống để không bị mai một. Kết hợp bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc với phát huy cải tiến, sáng kiến mẫu mã ngày thêm phong phú, đa dạng đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, của yêu cầu khách hàng trong cũng như ngoài nước đòi hỏi chất lượng sản phẩm ngày càng cao.
Qua các sở ngành liên quan như Sở Văn hóa Thông tin, Hội Văn hóa dân gian kết hợp với huyện, xã có kế hoạch đào tạo nghề, truyền nghề hàng năm. Trung tâm Khuyến công tỉnh với chức năng, nhiệm vụ được giao trong việc hỗ trợ, giúp đỡ các cơ sở sản xuất nông nghiệp nông thôn phát triển. Căn cứ vào nội dung Nghị Định 134/2004/NĐ-CP ngày 09/06/2004 của chính phủ tại  mục 4 điều 3 của Nghị Định về tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề. Thông tư liên tịch Bộ tài chính- Bộ công nghiệp số 36/2005/TTLT-BTC-BCH ngày 16/05/2005 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công. Dựa trên khả năng thực tế tình hình ngân sách cấp phát hàng năm cho công tác khuyến công, bên cạnh việc hướng dẫn đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề hiện nay đối với những mặt hàng ngành nghề được hưởng chính sách khuyến công để có kế hoạch mở các lớp dạy nghề, truyền nghề cho người dân tộc Châu Mạ qua hướng dẫn kỹ thuật của các chuyên gia kỹ thuật trong và ngoài tỉnh
CHƯƠNG VI

TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN

Trên cơ sở các biện pháp, nội dung triển khai thực hiện cùng một số chính sách, giải pháp hỗ trợ trong việc xây dựng đề án khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm của người dân tộc Châu Mạ trong thời gian tới. Giao cho Sở Công Nghiệp chủ trì phối hợp với các Sở ngành của tỉnh, UBND huyện Tân Phú, UBND xã Tà Lài triển khai thực hiện đề án. Giao cho Trung Tâm Khuyến Công trực tiếp triển khai thực hiện đề án theo chỉ đạo của Sở Công Nghiệp.

1/ Sở Công nghiệp
- Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, UBND và phòng kinh tế huyện Tân Phú, UBND xã Tà Lài tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của đề án và đề xuất các cơ chế, chính sách thực hiện các mục tiêu của đề án.

- Sở Công Nghiệp chủ trì phối hợp với UBND huyện Tân Phú lập kế hoạch hàng năm về đầu tư xây dựng, đào tạo, truyền nghề... trình UBND Tỉnh phê duyệt.
- Phối hợp UBND huyện Tân Phú, UBND xã Tà Lài trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung của đề án đi vào hoạt động cụ thể.

- Trực tiếp chỉ đạo Trung Tâm Khuyến Công tổ chức thực hiện đề án khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm của người dân tộc Châu Mạ xã Tà Lài, huyện Tân Phú.

- Phối hợp cùng các Sở, Ngành của tỉnh, UBND huyện Tân Phú triển khai thực hiện đề án này.

2/ Trung Tâm Khuyến Công
- Triển khai thực hiện đề án theo sự chỉ đạo của Sở Công Nghiệp. Trung Tâm Khuyến Công có trách nhiệm phối hợp với phòng kinh tế huyện Tân Phú, UBND xã Tà Lài tiến hành mở các lớp đào tạo về dệt, may, thiết kế mẫu mã cho đồng bào dân tộc. Theo dõi, đôn đốc, có những đề xuất kịp thời cho các nội dung thực hiện đạt hiệu quả.
- Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cho Sở Công Nghiệp, UBND tỉnh, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện đề án cho Sở Công Nghiệp.
3/ Sở Kế Hoạch và Đầu Tư
Phối hợp với Sở Tài Chính, Sở Công Nghiệp và các ngành cân đối nguồn kinh phí xây dựng cơ bản từ ngân sách tỉnh để thực hiện đề án.

4/ Sở Tài Chính
Phối hợp cùng Sở Công Nghiệp, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cân đối nguồn kinh phí từ vốn ngân sách để thực hiện đề án.

5/ Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
Có kế hoạch phối hợp với ban tôn giáo dân tộc hỗ trợ thực hiện các chính sách, chế độ ưu đải áp dụng đối với đồng bào dân tộc. Chỉ đạo phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội huyện hướng dẫn tổ chức các lớp dạy nghề, đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc.
6/ Liên Minh  Hợp Tác xã
  Phối hợp với Sở Công Nghiệp, Trung Tâm Khuyến Công, phòng kinh tế huyện Tân Phú, UBND xã Tà Lài phổ biến luật HTX cho người dân tộc hiểu biết để từ đó tự nguyện tham gia. Chỉ đạo vận động thành lập hợp tác xã cho đồng bào dân tộc.
7/ Quỹ Đầu Tư phát triển - Ngân hàng huyện
Hỗ trợ cho cơ sở được vay theo yêu cầu với lãi suất ưu đãi để có vốn mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.

8/  Sở Thương Mại - Du Lịch
Hỗ trợ cho cơ sở trong xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm trên Website của ngành, tìm kiếm thị trường tiêu thụ hàng thổ cẩm, hướng dẫn cơ sở đăng ký tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh.

9/ Sở Khoa Học và Công Nghệ
Hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở đăng ký thương hiệu sản phẩm dệt thổ cẩm, quảng bá sản phẩm trên Website của ngành.
10/ Sở Văn Hoá Thông Tin
Hướng dẫn cho cơ sở đăng ký tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ cho cơ sở tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, giúp đỡ cơ sở ký gởi bán hàng dệt thổ cẩm cho các bảo tàng, các điểm trung tâm du lịch trong và ngoài tỉnh.
11/ UBND huyện Tân Phú, UBND xã Tà Lài
- UBND huyện Tân Phú làm chủ đầu tư dự án xây dựng cơ bản, phối hợp với Sở Tài chính để thống nhất giải quyết tạm ứng 40% kinh phí xây dựng nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị máy móc từ nguồn ngân sách huyện, 
- Phối hợp với Sở Công Nghiệp, Trung Tâm Khuyến Công thực hiện các nội dung, mục tiêu của đề án. Tạo thuận lợi trong thủ tục giao đất, đăng ký cơ sở hoạt động theo đúng qui định cụ thể như:
+ Quản lý dự án xây dựng cơ bản.

+ Lập các thủ tục về đất đai và thủ tục đền bù
+ Quản lý tổ chức sản xuất.

+ Thành lập các tổ chức sản xuất theo pháp luật.

+ Vận động và phân công cán bộ theo dõi thực hiện đề án.

+ Hướng dẫn các thủ tục cần thiết cho cơ sở.
- Đối với UBND xã Tà Lài được phân công thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ Phối hợp phòng Tài nguyên Môi trường huyện, UBND huyện hoàn thành thủ tục về địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất.

+ Tổ chức quản lý cơ sở khi đi vào sản xuất.

+ Tiếp thị, liên hệ các đơn vị trong và ngoài tỉnh tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm./.
PHỤ LỤC
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